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	GIÁO VIÊN: NGÔ THANH ĐIỀN

	

	TUẦN
	THỜI GIAN
	BÀI
(STT)
	MỤC TIÊU
(TIẾT)
	TÊN BÀI DẠY
(NỘI DUNG)

	HỌC KỲ I

	1
	05  10/8/19
	1 
	 1
	LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 

	2
	12  17/8/19
	1 
	2 
	LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM  

	3
	19  24/8/19
	 1
	3 
	LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM  

	24/08: LỄ HỘI NĂM HỌC MỚI

	4
	26  31/8/19
	1 
	4 
	LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 
KIỂM TRA 15’ 

	02/09: NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

	5
	03  07/9/19
	2 
	 5
	THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, MÌN, ĐẠN, THIÊN TAI VÀ CHÁY NỔ 

	13/09: LỄ HỘI TRĂNG

	6
	09  14/9/19
	 2
	 6
	THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, MÌN, ĐẠN, THIÊN TAI VÀ CHÁY NỔ  

	7
	16  21/9/19
	 3
	 7
	ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG 

	8
	23  28/9/19
	3 
	 8
	ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG  

	9
	30/09  05/10/19
	 3
	 9
	ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG  

	07  12/10/19: NGHỈ THU - DU KHẢO (CẤP TRUNG HỌC) / ÔN TẬP (CẤP TIỂU HỌC)

	10
	14  19/10/19
	3 
	 10
	ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG  

	11
	21  26/10/19
	 
	 11
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I (1 TIẾT) 

	12
	28/10  02/11/19
	 3
	 12
	 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG 

	31/10: LỄ HỘI HALLOWEEN

	13
	04  09/11/19
	 4
	13 
	 ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG 

	14
	11  16/11/19
	 4
	 14
	 ĐỘI NGŨ TIÊU ĐỘI 

	15
	18  23/11/19
	 4
	 15
	ĐỘI NGŨ TIÊU ĐỘI  

	20/11: LỄ HỘI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

	16
	25  30/11/19
	 4
	 16
	ĐỘI NGŨ TIÊU ĐỘI   

	17
	02  07/12/19
	 4
	 17
	 ĐỘI NGŨ TIÊU ĐỘI   

	18
	09  14/12/19
	 5
	18 
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG 

	19
	16  21/12/19
	 
	 19
	THI HỌC KÌ I 

	20
	23  28/12/19
	5 
	20 
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG  

	25/12: NGHỈ NOEL

	01/01/20: NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

	HỌC KỲ II

	21
	30/12  04/01/20
	5 
	 21
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG  

	22
	06  11/01/20
	 5
	 22
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG  

	23
	13  18/01/20
	 5
	 23
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG  

	18/01: LỄ HỘI NĂM MỚI

	20/01  01/02/20: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	24
	03  08/02/20
	 5
	24 
	CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG  

	25
	10  15/02/20
	 6
	25 
	TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

	26
	17  22/02/20
	6
	26
	TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 
KIỂM TRA 15’

	27
	24  29/02/20
	6
	27
	TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

	28
	02  07/03/20
	
	28
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II (1 TIẾT)

	06/03: HỘI CHỢ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

	29
	09  14/03/20
	6
	29
	TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

	30
	16  21/03/20
	6 
	 30
	 TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

	31
	23  28/03/20
	7 
	 31
	TÁC HẠI  CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY

	02/04: NGHỈ LỄ - GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

	32
	30/03  04/04/20
	 7
	 32
	TÁC HẠI  CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

	33
	06  11/04/20
	 7
	33 
	TÁC HẠI  CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

	34
	13  18/04/20
	7 
	34 
	TÁC HẠI  CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

	35
	20  25/04/20
	 
	 35
	THI HỌC KÌ II 

	30/04  02/05: NGHỈ LỄ

	36
	27  29/04/20
	 
	 
	 

	37
	04  09/05/20
	 
	 
	 

	38
	11  16/05/20
	 
	 
	 

	39
	18  23/05/20
	 
	 
	 

	40
	25  29/05/20
	
	
	

	30/05/20: LỄ HỘI TỔNG KẾT NĂM HỌC

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	GIÁO VIÊN

	
	
	
	
	(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NGÔ THANH ĐIỀN
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